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 MỞ ĐẦU 

1. Đặt vấn đề 

Rừng ngập mặn (RNM) là hệ sinh thái vùng cửa sông ven biển nhiệt đới 

được hợp thành từ những thực vật ngập mặn ảnh hưởng bởi nước triều ven biển, 

có giá trị năng suất cao. Tổng diện tích rừng ngập mặn trong năm 2000 là 

137.760 km2 tại 118 quốc gia và vùng lãnh thổ ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt 

đới của thế giới. Khoảng 75% rừng ngập mặn trên thế giới chỉ có ở 15 quốc gia 

[27]. Rừng ngập mặn phân bố chủ yếu ở vùng ven biển nhiệt đới và cận nhiệt 

đới hai bán cầu, trong khoảng 32º Bắc và 38º Nam, dọc bờ biển Châu Phi, Châu 

Đại Dương, Châu Á và Châu Mỹ. RNM là một trong những hệ sinh thái có mức 

đa dạng sinh học cao và là hệ sinh thái đặc trưng của đường bờ biển nhiệt đới và 

cận nhiệt đới. RNM không chỉ cung cấp các sản phẩm có giá trị như gỗ, than, 

củi, tanin, thức ăn, thuốc thảo dược… mà còn là nơi sống và ươm giống của 

nhiều loại hải sản, chim nước, chim di cư và một số động vật có ý nghĩa kinh tế 

lớn như khỉ, lợn rừng, cá sấu, kỳ đà, chồn, trăn... RNM có tác dụng to lớn trong 

việc bảo vệ bờ biển, cửa sông, điều hòa khí hậu, hạn chế xói lở, mở rộng diện 

tích lục địa, hạn chế sự xâm nhập mặn, ngăn cản các chất thải rắn trôi ra biển, 

bảo bệ đê điều, đồng ruộng, nơi sống của người dân ven biển trước sự tàn phá 

của gió mùa, bão, nước biển dâng [71]. RNM còn được biết đến như là nơi lắng 

tụ chất phù sa, lắng đọng các chất hữu cơ tạo điều kện cho hệ thực vật, động vật 

phát triển, làm nơi cư trú cho nhiều loài sinh vật trên cạn và thủy sinh vật [53]. 

Rừng ngập mặn Cần Giờ nằm ở huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh. Trong 

chiến tranh rừng ngập mặn Cần Giờ bị bom đạn và chất độc hại khai hoang rải 

xuống làm cho rừng bị hủy diệt. Sau khi chiến tranh kết thúc, UBND huyện 

Duyên Hải (nay thuộc huyện Cần Giờ) đã quyết tâm phục hồi lại hệ sinh thái 

rừng ngập mặn Cần Giờ nhằm cải thiện môi trường và cảnh quan cho hệ sinh 

thái Cần Giờ và tạo điều kiện cho sự phát triển của hệ thực vật và động 

vật…Rừng ngập mặn Cần Giờ là nơi cung cấp thức ăn, nuôi dưỡng và là nơi cư 
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trú của các loài động vật, thủy sinh vật và đặc biệt là động vật đáy. Hệ sinh thái 

của rừng ngập mặn Cần Giờ mang lại những giá trị quý báu vô cùng to lớn đã 

thu hút được sự quan tâm của các nhà nghiên cứu, từ đây đã có nhiều công trình 

nghiên cứu khoa học được tiến hành nhằm giữ gìn, bảo tồn và phát triển đa dạng 

sinh học của hệ sinh thái rừng ngập mặn. 

Động vật đáy không xương sống cỡ trung bình (ĐVĐKXSTB) tên tiếng anh 

là meiofauna, là thuật ngữ để chỉ một nhóm các sinh vật đáy có thể đi qua lưới 

kích thước mắt 1mm nhưng được giữ lại bởi lưới kích thước mắt 40µm [43]. 

Môi trường sống của ĐVĐKXSTB rất đa dạng có thể sống trong cả môi trường 

biển và nước ngọt. Chúng có thể được tìm thấy trong trầm tích, sống bám trên 

tảo và ở các thực vật thủy sinh khác. Hầu hết ĐVĐKXSTB khá là nhỏ và có thể 

nhìn dưới kính có độ phóng đại lớn. ĐVĐKXS là một thành phần quan trọng 

của sinh cảnh đáy do kích thước nhỏ, đa dạng về loài, năng suất cao trong nhiều 

môi trường trầm tích và đóng vai trò quan trọng trong lưới thức ăn của sinh vật 

đáy [18]. Sự phân bố và tính chất của ĐVĐKXSTBchịu ảnh hưởng bởi các yếu 

tố vật lý, hóa học như kích cỡ hạt, khả năng oxy hóa khử, chế độ thủy triều [10], 

[17]. Cấu trúc quần xã của ĐVĐKXSTB thay đổi theo điều kiện cửa sông và 

nồng độ muối [62]. Sự đa dạng và số lượng loài của ĐVĐKXS có xu hướng 

giảm theo hướng từ biển vào nước ngọt tại các vùng cửa sông [17]. Trong nhóm 

ĐVĐKXSTB thì Tuyến trùng (Giun tròn – Nematoda) là loài động vật đa dạng 

sống trong một phạm vi rộng lớn tại các môi trường khác nhau [33]. Chúng sống 

hầu hết ở các hệ sinh thái nước biển (nước mặn) đến nước ngọt, cửa sông và mặt 

đất, từ vùng cực đến vùng nhiệt đới [16]. Nhờ sự phong phú và đa dạng sinh học 

cao, tuyến trùng được đánh giá là đóng vai trò quan trọng trong cấu trúc cũng 

như chức năng của hệ sinh thái biển [26], [28]. Tuyến trùng chiếm ưu thế về số 

lượng loài trong nhóm ĐVĐKXS cỡ trung bình [58], chúng thường chiếm từ 90-

95% tổng số cá thể và từ 50-90% sinh khối của ĐVĐKXSTB[31]. Theo Bonger 

và Ferris (1999) tuyến trùng được sử dụng như công cụ đánh giá chất lượng môi 

trường vì mức độ phân bố rộng rãi, mật độ cao, dễ thu mẫu với độ chính xác cao 


